
1 2 3 4 5

I

1 1.005099.000.00.00.H01 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Giáo dục tiểu học (Bộ Giáo dục 

và Đào tạo)
Văn hóa - Xã hội 259/QĐ-UBND

Không tiếp nhận Tại Trung tâm 

PVHCC và UBND cấp xã, Tiếp nhận 

tại cơ sở giáo dục Theo thông tư số 

10/2025

2 1.002407.000.00.00.H01 Xét, cấp học bổng chính sách

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân (Bộ 

Giáo dục và Đào tạo)

Văn hóa - Xã hội 2759/QĐ-UBND
Thủ tục đã được bãi bỏ theo Quyết 

định  1211/QĐ-UBND

II

3 1.014352.H01 Thủ tục tuyển chọn chuyên gia Lao động (Bộ Nội vụ) Văn hóa - Xã hội 1347/QĐ-UBND Thủ tục cấp Bộ, tỉnh, xã

III

4 1.013724.H01
Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ 

quốc gia về việc làm đối với người lao động 
Việc làm (Bộ Nội vụ) Văn hóa - Xã hội 1070/QĐ-UBND

Thủ tục không tiếp nhận tại Trung tâm

PVHCC. Ngân hàng chính sách xã hội là đơn 

vị trực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

5 1.013725.H01
Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ 

quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh  .
Việc làm (Bộ Nội vụ) Văn hóa - Xã hội 1070/QĐ-UBND

Thủ tục không tiếp nhận tại Trung tâm

PVHCC. Ngân hàng chính sách xã hội là đơn 

vị trực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

IV

6 1.012422.H01
Đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy 

thuốc Ưu tú”
Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) Văn hóa - Xã hội 1248/QĐ-UBND

Thủ tục cấp Bộ công nhận,. 

đề nghị chuyển Trung tâm Y tế tiếp nhận

Ghi chú

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Lĩnh vực Ngành

PHỤ LỤC 2

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và thực hiện không 

phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc các lĩnh vực Giáo dục, Nội vụ, Thị đua khen thưởng theo Quyết định 2442/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 

Phòng Văn hóa - Xã hội đề xuất điều chỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính

(ban hành kèm theo Thông báo số 01/TB-PVHXH ngày       /01/2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội)

STT Mã TTHC Tên TTHC QĐ Công bố
Quyết định 

quy trình


